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	        Caáp ñoä 

Teân chuû ñeà 
	Nhaän bieát 
	Thoâng hieåu 
	Vaän duïng 
	Cộng 

	
	
	
	Caáp ñoä thaáp 
	Caáp ñoä cao 
	

	
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 
	

	CHỦ ĐÈ D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 2: Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin 
	
	
	Hiểu được hành vi vi phạm pháp luật khi sử dụng các thông tin trên mạng Internet
	
	
	Vận dụng khi ttuy cập vào Internet sử dụng được mạng xã hội lành mạnh và hiệu quả
	
	
	

	Soá caâu: 
Soá ñieåm: 
Tæ leä %: 
	
	
	1 câu 
0, 5 điểm
5%
	

	
	1 câu 
1,5 điểm
15%
	
	
	2 câu 
2,0 điểm
20%

	CHỦ ĐỀ E: ỨNG DỤNG TIN HỌC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 2: 
Trình bày trang, định dạng và in văn bản 
	
	
	Hiểu được cách định dạng trang văn bản 
	
	
	
	
	
	

	Soá caâu: 
Soá ñieåm: 
Tæ leä %: 
	
	
	1 câu 
0, 5 điểm
5 %
	
	
	
	
	
	1 câu 
0,5  điểm
5 %

	Bài 4: 
Trình bày thông tin ở dạng bảng
	Biết được cách thêm cột vào bảng 
	Biết được các bước định dạng bảng
	
	Hiểu được các bước tạo bảng
	
	
	
	
	

	Soá caâu: 
Soá ñieåm: 
Tæ leä %:
	1 câu 
0, 5 điểm
5 %
	0,5 câu 
1,5 điểm
10 %
	
	0,5 câu 
0, 5 điểm
5 %
	
	
	
	
	2 câu 
2,5 điểm
25 %

	Bài 6: Sơ đồ tư duy
	Biết phần mềm vẽ SĐTD
	
	
	
	
	
	
	
	

	Soá caâu: 
Soá ñieåm: 
Tæ leä %: 
	1 câu 
0, 5 điểm
5%
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu 
0,5  điểm
5 %

	CHỦ ĐỀ F: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 1: Khái thuật toán
	
	
	Hiểu được thuật toán 
	Hiểu khái niệm thuật toán
	
	
	
	
	

	Soá caâu: 
Soá ñieåm: 
Tæ leä %:
	
	
	1 câu 
0, 5 điểm
5 %
	0,5 câu 
0, 5 điểm
5 %
	
	
	
	
	1,5 câu 
1,0 điểm
10 %

	Bài 2: Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán
	
	
	Hiểu được các bước mô tả thuật toán  
	
	
	
	
	
	

	Soá caâu: 
Soá ñieåm: 
Tæ leä %:
	
	
	1 câu 
0, 5 điểm
5 %
	
	
	
	
	
	1,0 câu 
0, 5 điểm
5 %

	Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán 
	Biết quy ước cấu trúc rẽ nhánh
	
	
	
	
	
	
	
	

	Soá caâu: 
Soá ñieåm: 
Tæ leä %:
	1 câu 
0, 5 điểm
5 %
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu 
0,5 điểm
5 %

	Bài 4: Cấu trúc lặp trong thuật toán 
	Biết xác định đầu vào, đầu ra bài toán
	
	
	
	
	
	
	Xác định đầu vào, đầu ra và MTTT chương trình máy tính 
	

	Soá caâu: 
Soá ñieåm: 
Tæ leä %:
	1 câu 
0, 5 điểm
5 %
	
	
	
	
	
	
	0, 5 câu 
2,0 điểm
20%
	1,5 câu 
2,5 điểm
25 %

	Toång soá caâu: 
	4,5 
	5,0
	1,0
	0,5
	11

	Toång soá ñieåm: 
Tæ leä %
	4,5 câu 
3,5 điểm
35 %
	5 câu 
3,0 điểm
30 %
	1,0 câu 
1,5 điểm
15 %
	0,5 câu 
2,0 điểm
20 %
	11 câu 
10 điểm
100%



													
